BÀI THỰC HÀNH NHÓM 7 (THCS QUẾ SƠN - QUẢNG NAM)

CHỦ ĐỀ: CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHÂN SỐ
1. Chuẩn kiến thức, kĩ  năng
        
- Nắm vững quy tắc tìm phân số của một số cho trước và biết tìm phân số của một số cho trước.

- Nắm vững quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó và biết tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.

- Nắm vững quy tắc và biết tìm tỉ số của hai số, tìm tỉ số phần trăm và tỉ lệ xích.

2. Bảng mô tả và câu hỏi.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	    Nhận biết được bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước.
	- Hiểu được quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.

- Xác định được và tính được giá trị phân số của một số cho trước

	- Vận dụng bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước để so sánh, để giải các  bài toán thực tế
	- Tính nhanh khi biết kết quả của một số phép tính có liên quan.

.


	
	Câu 1.1

Trong các bài toán sau đây, bài toán nào thuộc dạng tìm giá trị phân số của một số cho trước
a) Tính 
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 của 87

b) Tính một số biết 
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3

 của nó bằng 87
c) Tính tỉ số của 
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 và 87
	Câu 1.2.1
    Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Câu 1.2.2
    Tìm 
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 của 12.

	Câu 1.3.1
Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16
Câu 1.3.2

Tuấn có 21 viên bi. Tuấn co Dũng 
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 số bi của mình. Hỏi :
a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi?
b) Tuấn còn lại bao nhiếu viên bi?
	Câu 1.4.1
Cho biết 13,21 . 3 = 39.63 và 39,63:5 = 7,926. Hãy tìm 
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 của 13,21 và 
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 của 7,926 mà không cần tính toán.  


	2. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
	    Nhận biết được bài toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.
	- Hiểu được quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.

- Xác định được và tính được một số khi biết giá trị một phân số của nó.
	- Vận dụng bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó để giải các  bài toán thực tế
	- Giải quyết được các bài toán tổng hợp có các bài toán cơ bản của phân số

	
	Câu 2.1

Trong các bài toán sau đây, bài toán nào thuộc dạng tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó

a) Tính 
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 của 87

b) Tính một số biết 
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3

 của nó bằng 87
c) Tính tỉ số của 
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 và 87
	Câu 2.2.1

    Phát biểu quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó.
Câu 2.2.2
    Tìm một số biết 
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 của nó bằng  27.

	Câu 2.3

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết lượng bơ trong chai sữa là 18g.
	Câu 2.4.1
Một xí nghiệp đã thực hiện 
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 kế hoạch, còn phảir làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. 

a) Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

b) Tính tỉ lệ phần trăm số sẩn phẩm cần làm để hoàn thành kế hoạch?  

	3. Tìm tỉ số của hai số
	    Nhận biết được bài toán tìm tỉ số của hai số
	- Hiểu được quy tắc tìm tỉ số của hai số.

Xác định được và tính được tỉ số của hai số
	- Chú ý khi tính tỉ số của hai số cần xét thứ tự của các số và đơn vị của các đại lượng
- Vận dụng để tính tỉ số phần trăm của hai số.
	Vận dụng để tính tỉ lệ xích của bản đồ


	
	Câu 3.1

Trong các bài toán sau đây, bài toán nào thuộc dạng tìm tỉ số của hai số

a) Tính 
[image: image13.wmf]2
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 của 87

b) Tính một số biết 
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 của nó bằng 87
c) Tính tỉ số của 
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 và 87
	Câu 3.2.1

     Phát biểu quy tắc tìm tỉ số của hai số.

Câu 3.2.2   
Tìm tỉ số của 5 và 8.
	Câu 3.3.1
Tính tỉ số của a và b biết:

1)  a = 15m và b = 75m.

2) b = 12dm và a = 4,8m
Câu 3.3.2
Tính tỉ số phần trăm 25 kg và 0,3 tạ.


	Câu 3.4

Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn thực tế là 80km.




3. Định hướng hình thành và phát triển năng lực.
- Năng lực tự học;
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ;
- Năng lực tính toán;

- Năng lực giải quyết vấn đề;
- Năng lực hợp tác (học nhóm).
4. Phương pháp học tập. 

Thực hiện phối hợp các phương pháp sau:
- Nêu và giải quyết vấn đề;
- Dạy học theo nhóm;
- Thuyết trình, đàm thoại. 
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